	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 117/2026/QĐ-UBND
	
Đà Nẵng, ngày 24 tháng  7 năm 2026




QUYẾT ĐỊNH
Quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 188/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3593/TTr-SGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2026;
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 188/2026/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Học sinh học tại trường phổ thông nội trú.
2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm
1. Trong mỗi cấp học, học sinh trường phổ thông nội trú được trang cấp một lần bằng hiện vật, gồm: Chăn, màn, chiếu, gối, áo ấm, đồng phục truyền

thống (trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa phương), ô (dù) hoặc áo mưa, thau giặt quần áo, bô đi vệ sinh (cho học sinh lớp 1, lớp 2).
2. Mỗi năm học, học sinh trường phổ thông nội trú được cấp 02 bộ quần áo đồng phục và học phẩm, gồm: Vở, giấy, bút bi, bút chì, thước kẻ, thước đo độ, e ke, compa, kéo, tẩy, keo dán giấy, tập giấy vẽ mỹ thuật, hộp chì màu, bảng con, phấn hoặc bút viết bảng con, giấy màu thủ công, bìa bọc đóng vở học sinh (bao vở), cặp đựng sách vở (hoặc ba lô).
3. Việc mua sắm đồ dùng cá nhân và học phẩm trang cấp cho học sinh trường phổ thông nội trú được thực hiện căn cứ vào quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này để trang cấp cho học sinh phù hợp với tình hình thực tế và tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. UBND các xã biên giới đất liền
a) Chỉ đạo, hướng dẫn trường phổ thông nội trú trực thuộc triển khai thực hiện chính sách trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú theo đúng quy định.
b) Tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố cân đối bố trí kinh phí thực hiện.
2. Giao Sở Tài chính cân đối ngân sách, tham mưu UBND thành phố bổ sung kinh phí cho các xã để triển khai thực hiện chính sách.
3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi quá trình triển khai thực hiện Quyết định này, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định.
4. Giao trường phổ thông nội trú tổ chức công khai chính sách, xây dựng dự toán kinh phí, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định và thực hiện mua sắm trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm cho học sinh đảm bảo đầy đủ, đúng quy định.
5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị -xã hội tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và thực hiện chức năng giám sát xã hội trong việc thực thi chính sách trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm cho học sinh tại các trường phổ thông nội trú trên địa bàn thành phố.
Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2026.
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2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc và Tôn giáo; Chủ tịch UBND các xã biên giới đất liền; Hiệu trưởng các trường phổ thông nội trú; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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